NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN ĐẠI.

Trần Long

1. Mở đầu.

Phương pháp dạy học dựa trên hai hoạt động cơ bản: dạy và học. Lí luận dạy học hiện đại đã đề cập nhiều đến hai hoạt động này và khi nói đến phương pháp dạy học hiện đại chúng ta không thể bỏ qua nội hàm của những khái niệm này.

Thế nào là học? Học (learning) là quá trình con người thu nhận tri thức, kĩ năng mới nhằm nâng cao hiệu suất lao động và nâng cao chất lượng sống. Một định nghĩa khác cho rằng: Học là quá trình tự biến đổi mình bằng cách thu thập và xử lí thông tin lấy từ môi trường chung quanh.
Thế nào là dạy học? Dạy học (training) theo lí thuyết truyền thống gồm 4 đòi hỏi cơ bản:

· có mục tiêu cụ thể, mục tiêu được xác định dựa trên nhu cầu của người học.

· có sự thiết kế chiến lược phù hợp với nhu cầu và thuộc tính của ngưòi học, kể cả phương thức đánh giá về hiệu quả và chất lượng dạy học.

· có các phương tiện dùng để dạy học, tức cơ sở vật chất và công nghệ dạy học.

· có các khả năng xác thực, chứng nhận, đánh giá kết quả học của người học.

Quan điểm giáo dục hiện đại cho rằng dạy không chỉ là việc truyền thụ kiến thức, cung cấp thông tin đơn thuần mà chính là giúp cho người học tự mình chiếm lĩnh những tri  thức, hình thành kĩ năng và bồi dưỡng những cảm xúc xác định.

Về phương pháp dạy học, hiện cũng đã có nhiều nhà nghiên cứu bàn đến. Giáo dục học hiện đại cho rằng: Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phối hợp thống nhất của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học được tiến hành dưới vai trò chủ đạo của giáo viên nhằm thực hiện tối ưu mục tiêu và các nhiệm vụ dạy học. Phương pháp dạy học hiểu theo cách chung nhất là một hệ thống gồm các phương pháp được phân loại theo những tiêu chí nhất định. Có thể nêu ra một số tiêu chí phân loại như sau: 

1. Tiêu chí dựa theo nguồn tri thức và đặc điểm tri giác thông tin; 

2. Tiêu chí dựa theo nhiệm vụ cơ bản của lí luận dạy học; 

3. Tiêu chí dựa theo đặc điểm nhận thức của người học;

4. Tiêu chí dựa theo quan điểm điều khiển học.

2. Những phương pháp dạy học hiện đại.

Hệ thống các phương pháp dạy học truyền thống dựa trên tiêu chí thứ nhất, tức dựa trên nguồn tri thức và đặc điểm tri giác thông tin. Hệ thống này gồm các nhóm phương pháp sau:

· Nhóm các phương pháp dạy học dùng ngôn ngữ: phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn đáp, phương pháp sử dụng sách giáo khoa và tài liệu.

· Nhóm phương pháp dạy học trực quan: phương pháp trực quan, phương pháp minh hoạ, phương pháp biểu diễn thí nghiệm.

· Nhóm phương pháp dạy học thực hành: phương pháp luyện tập, phương pháp thực hành thí nghiệm.

Để thực hiện hệ thống phương pháp này, người ta chú trọng cơ cấu ổn định về 3 mối quan hệ: không gian – thời gian – thứ tự thang bậc trong quá trình dạy học. Vào những năm cuối thế kỉ XX, các phương pháp dạy học truyền thống đã bộc lộ những hạn chế trong việc cung cấp tri thức cho người học nói chung và cho thế hệ trẻ nói riêng. Và khi ngành tâm lí giáo dục chuyển hướng nghiên cứu từ việc chỉ nghiên cứu tâm lí người dạy sang nghiên cứu cả tâm lí của người học lẫn người dạy thì nhiều vấn đề mới nẩy sinh và cần phải giải quyết trong quá trình dạy và học. Một yêu cầu bức thiết đặt ra là muốn đạt kết quả cao trong giáo dục nhất định phải đổi mới phương pháp dạy học. Qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và vận dụng vào thực tiễn dạy học ở nhiều nước, người ta đã chấp nhận một hệ thống các phương pháp dạy học mới được gọi là phương pháp dạy học hiện đại. Đó là hệ thống các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tich cực nhận thức của người học. Ở đây, thao tác nêu và giải quyết vấn đề là hình thức điển hình cho các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tich cực nhận thức. Có thể tóm tắt nội dung của phương pháp nêu và giải quyết vấn đề là: người dạy nêu một chuỗi tình huống có vấn đề và điều khiển người học giải quyết các vấn đề đó. 


Tình huống có vấn đề được xác định gồm các tiêu chí:

· Xuất phát từ nhu cầu về nhận thức của người học.

· Là các cách nhận thức và những tri thức người học chưa được biết.

· Phù hợp khả năng tiếp thu, lí giải dựa trên kiến thức, kinh nghiệm của người học.

Người ta cũng phân chia tình huống có vấn đề thành một số dạng như sau:

· Tình huống nghịch lí: vấn đề tưởng như vô lí về bình diện nào đó nhưng về cơ bản vẫn có thể chứng minh tính đúng đắn của nó.

· Tình huống bác bỏ: tìm lí lẽ và dẫn chứng để bác bỏ một luận điểm hay kết luận nào đó.

· Tình huống khẳng định: tìm lí lẽ và dẫn chứng để khẳng định một luận điểm hay kết luận có tính khái quát hoặc chứa thông tin mới đối với người học.

Đến nay, người ta đã xác định được một số phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tich cực đem lại hiệu quả cho người học: 

· Phương pháp động não: Người dạy đưa ra chủ đề (topic), tổ chức lớp thành nhóm, cụm để suy nghĩ, đưa ra ý tưởng. Các ý tưởng này sẽ có người ghi lại. Người dạy đóng vai trò điều khiển, động viên người học đưa ra ý tưởng liên tục. Công việc đánh giá, lựa chọn những ý tưởng tốt được tiến hành trên cơ sở thảo luận tập thể, tôn trọng ý kiến của tập thể lớp.

· Phương pháp trò chơi: Gồm 3 bước: chuẩn bị, tiến hành, kết thúc có  đánh giá. Phương pháp này đòi hỏi sự chuẩn bị kĩ lưỡng trong việc lựa chọn trò chơi sao cho phù hợp nội dung bài học, tổ chức nhanh, gọn vừa gây hứng thú đồng thời phải có kỉ luật dựa trên luật chơi rõ ràng. Phần kết thúc ngoài việc tổng kết đánh giá những kết đạt được cũng phải có phần nhận xét thái độ tham gia của học viên.

· Phương pháp đóng kịch: Các bước tiến hành gần giống phương pháp trò chơi. Phương pháp đóng kịch đòi hỏi người dạy phải xây dựng kịch bản chặt chẽ, nội dung kịch bản giúp học sinh hiểu sâu sắc bài học. Cái khó nhất đối với người dạy là phải nắm chắc về thể loại kịch trong đó lưu ý những đặc điểm của thể loại như: kịch tính, nhân vật, hành động kịch, lời thoại, hoá trang.

· Phương pháp tạo tình huống: Người dạy sử dụng những tình huống thực tiễn có chứa các vấn đề để người học tự tìm ra những cách thức và kiến thức mới trong quá trình giải quyết. Thông thường đó là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn và khi giải quyết vấn đề sẽ đưa lại những kiến thức mới cũng như củng cố kiến thức cho người học.

· Phương pháp xây dựng dự án: Thường dùng cho các lớp cuối cấp học phổ thông trung học hoặc đại học. Khác với các phương pháp khác, ở đây người học tự lựa chọn chủ đề, tự đề ra các nhiệm vụ cụ thể và tự tổ chức, tự giải quyết vấn đề. Trên cơ sở thống nhất chủ đề, lớp chia nhóm để cùng nghiên cứu, thu thập, phân tích xử lí dữ liệu. Các nhóm trình bày kết quả của mình để tập thể góp ý và cùng xây dựng những giải pháp chung cho cả đề tài (đề tài thường hướng vào giải quyết những vấn đề liên quan đến thực tiễn xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Phương pháp dạy học xây dựng dự án có tính định hướng cao: định hướng tư duy, định hướng hành động, định hướng kết quả, định hướng tích hợp … Các hình thức dạy học theo phương pháp xây dựng dự án rất đa dạng: học trong phòng học hoặc học ngoài trời, chủ đề học thuộc lĩnh vực chuyên môn hoặc liên môn. Ưu thế khác của phương thức dạy học xây dựng dự án là chú trọng vào việc gây hứng thú cho người học, chú trọng khuyến khích tư duy độc lập, khuyến khích hành động tự lập, chú trọng mở rộng hiểu biết, tầm nhìn đối với thế giới bên ngoài.

Ở đây, chúng ta cũng cần phân biệt phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học. Phương pháp dạy học là “ý thức về hình thức của sự tự vận động bên trong của nội dung”. Hình thức tổ chức dạy học là hình thức vận động của nội dung dạy học cụ thể trong không gian, thời gian và những điều kiện xác định nhằm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu dạy học. 

Hình thức dạy học xét về phương diện không gian có thể chia thành hình thức học trong lớp và ngoài lớp; xét về phương diện đối tượng có thể chia ra hình thức học toàn lớp, học theo nhóm, học từng cá nhân.

3. Vai trò của phương tiện kĩ thuật đối với phương pháp dạy học hiện đại.

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông cùng những tác động to lớn của nó vào đời sống xã hội, thuật ngữ điện tử thường đi kèm với nhiều lĩnh vực chính yếu như: thương mại điện tử (e-Commerce), chính phủ điện tử (e-Government), kinh doanh điện tử (e-Business), giáo dục điện tử (e-Learning)…

Giáo dục điện tử là một khái niện khá rộng. Nói chung, tất cả các hình thức cung cấp tri thức cho con người được chuyển tải thông qua kĩ thuật điện tử đều được xếp vào loại giáo dục điện tử. Chẳng hạn như các thông tin đăng tải trên mạng, các thông tin và các trò chơi trên vô tuyến truyền hình, các hình thức vui chơi giải trí dành cho trẻ em và cả người lớn có sử dụng kĩ thật, âm thanh, hình ảnh thông qua xử lí điện toán (game thông thường, game trực tuyến) … Tuy nhiên chúng ta không nên đồng nhất khái niệm giáo dục điện tử với phương pháp dạy học hiện đại. Nói cách khác, cần phân biệt các phương pháp dạy học có sự trợ giúp của công nghệ mới với lĩnh vực giáo dục điện tử.

Có thể kể ra một số phương pháp dạy học có sự trợ giúp của công nghệ mới như : 

- Dạy với sự trợ giúp của máy tính (Computer-Based Training, viết tắt là CBT, hay Computer-Based Instruction, viết tắt là CBI)

- Dạy học dựa trên công nghệ web (Web-Based Training, viết tắt là WBT). Phương pháp này sử dụng gắn với phương pháp đào tạo trực tuyến (on-line learning). Cũng từ nguyên do này mà cụm từ on-line được dùng với nghĩa tươngđđương với internet. 

- Dạy học dựa trên công nghệ Internet (Internet-Based Training, viết tắt là IBT)

Nhân đây cũng xin trao đổi đôi điều về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học xuất phát từ nhiều tiền đề, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ đđiện tử cùng hệ quả của nó là sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn cầu. Đổi mới phương pháp dạy học là đưa hình thức dạy học ngày càng gắn với công nghệ mới. Tinh thần chung củađđổi mới phương pháp dạy học là đưa những phương thức dạy họcđco sự hỗ trợ của kĩ thuật điện toán vào giảng dạy để đạt hiệu quả hơn so với những phương thức đã có từ trước. Những phương thức nào đem lại hiệu cao thì dù tốn kém cũng phải khai thác ngay. Có thể nêu một số phương thức dạy học vận dụng thành quả công nghệ điện tử như sau:


- Tài liệu học tập (tutorial) được thiết kế theo một tuyến liên tục có thể dưới dạng các trang (slide). Phương thức này cung cấp thẳng nội dung, người học chỉ việc theo dõi liên tục chứ không thể có sự tương tác vào quá trình dạy học. Nếu thiết kế tốt thì phương thức này gây sự tập trung chú ý và tạo sự hấp dẫn; ngược lại nó sẽ trở thành một “bộ lật trang điện tử” hay “bộ cuộn trang” và như vậy nó chỉ là một sự thay thế cho phương thức đọc chép (dùng phương thức chiếu chép thay cho đọc chép).


- Mô phỏng thế giới thực bằng kĩ thuật số. Các phần mềm mới nhất cho phép người học thâm nhập thực sự vào thế giới số gần như ở trạng thái thực. Phương thức mô phỏng thường dùng trong các lớp huấn luyện kĩ thuật phức tạp như đào tạo phi công, phi hành gia.


- Hệ thống hỗ trợ tác vụ nhằm giúp người học giải quyết nhanh những tình huống chưa gặp hoặc đã học nhưng không thể nhớ ra trong quá trình sử dụng phương tiện kĩ thuật hiện đại. Hệ thống này không hướng dẫn người học tự vận hành, sử dụng phương tiện mà chỉ “xuất hiện” khi có một yêu cầu hỗ trợ hay hướng dẫn cần thiết. Chẳng hạn phần “Help” trong các ứng dụng của Microsoft office.


- Trò chơi kiến thức phục vụ cho mục đích đào tạo trên diện rộng. Các trò chơi này vừa cung cấp kiến thức vừa tạo sự tập trung chú ý đồng thời gây hứng thú để giảm căng thẳng cho người học. Các chương trình trò chơi được xây dựng rất đa dạng, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao. Người tham gia trò chơi có thể tự đánh giá mình một cách vui vẻ và có hiệu quả.

 
Đến đây chúng ta cần phân biệt đổi mới phương pháp dạy học với phương pháp dạy học có sự trợ giúp của công nghệ mới. Dạy học có sự trợ giúp của công nghệ mới là một biểu hiện của đổi mới phương pháp dạy học. 


Đổi mới phương pháp dạy học là quá trình vận dụng những thành tựu của nhiều ngành như: tâm lí học, công nghệ thông tin, khoa học quản lí … vào quá trình dạy học nhằm đáp ứng được những yêu cầu mới của thời đại. Đổi mới phương pháp dạy học do vậy, không chỉ là vấn đề của các nhà trường mà là vấn đề của cả toàn xã hội. Với sự tương tác của các ngành khoa học đang được hiện đại hoá và nhất là nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện kĩ thuật hiện đại, đổi mới phương pháp dạy học cho phép mở rộng không gian dạy - học, mở rộng thời gian dạy - học. Dạy và học bất cứ khi nào có thể dạy và học, bất cứ nơi nào có thể dạy và học, bất cứ phương tiện nào có thể dạy và học. Đổi mới phương pháp dạy học để tất cả mọi người có thể cùng tham gia, để cả xã hội có thể học tập. Bởi lẽ, xã hội học tập là một xã hội trong đó mọi người đều phải học, được học và được tạo điều kiện tốt nhất để học. Theo cách hiểu này thì đổi mới phương pháp dạy học đem lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc cho nền giáo dục hiện đại. 

Đổi mới phương pháp dạy học tạo ra một cuộc cách mạng sư phạm, phá vỡ khuôn mẫu dạy học cứng nhắc vốn đã tồn tại một thời gian dài ở nhiều nước. Thực hiện phương pháp dạy học hiện đại là biểu hiện rõ nét nhất của đổi mới phương pháp dạy học và là một mũi nhọn quan trọng của giáo dục điện tử. Phương pháp dạy học hiện đại là kết quả một quá trình vận động của khoa học dạy học. Có thể tổng kết quá trình chuyển đổi phương pháp dạy học dưới 3 mô hình sau:

	Mô hình
	Chủ thể trung tâm
	Vai trò người học
	Công nghệ

	Truyền thống
	Người thầy
	Thụ động
	Bảng/ TV/ Radio

	Thông tin
	Người học
	Chủ động
	PC

	Kiến thức (*)
	Nhóm
	Thích nghi
	PC + mạng


(*) Mô hình kiến thức được xem là kết quả của quá trình xử lí thông tin.


Mô hình kiến thức ngày càng trở thành phổ biến và có tác động tích cực trong đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, nếu không quản lí chặt chẽ hoạt động của các nhóm (nhất là nhóm trẻ) tại những nơi khai thác thông tin mạng thì mô hình này có thể trở thành phản tác dụng.

4. Vai trò hỗ trợ của các cấp quản lí đối với việc thực hiện phương pháp dạy học hiện đại.

Trong thế kỉ 21, sự thất học không phải chỉ tìm thấy ở những người không biết đọc, không biết viết mà còn xảy ở những người không biết cách học, không biết quên và không biết cách học lại. Mục tiêu nâng cao dân trí không còn dừng ở mức “xoá nạn mù chữ” mà là “xoá nạn mù phương tiện mới”. Khái niệm phương tiện (facility) được hiểu theo hướng khái quát bao gồm các phương thức, công cụ mà con người trong một xã hội hiện đại cần phải nắm bắt để sống và lao động. Khái niệm phương tiện trong mỗi giai kì xã hội vì vậy, đã được ngầm hiểu là phương tiện mới.


Những vấn đề này không chỉ là vấn đề của người dạy, người học mà còn là vấn đề của người quản lí giáo dục. Tạo điều kiện tối đa để người thầy tiếp cận và sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại là vấn đề thúc bách của tất cả các nước đang theo đuổi một nền giáo dục hiện đại, tiên tiến. Tuy nhiên, không phải ai và ở đâu cũng nhận thức sâu sắc vấn đề này. Trong thực tế, để “xoá mù phương tiện mới”, chỉ một vài trường đại học có điều kiện mới có thể lắp đặt thiết bị công nghệ ở các phòng học nhằm giúp người dạy thực hiện phương pháp dạy học hiện đại. Phần lớn các trường, viện khác chỉ có thể xây dựng được một số ít phòng “chuyên dụng” hoặc di chuyển các phương tiện dạy học hiện đại từ phòng này qua phòng khác. Về đội ngũ giảng dạy, phần lớn giảng viên các trường, viện vẫn chưa sử dụng thuần thạo thiết bị dạy học hiện đại như overhead, projector, plaptop với các phần mềm thông dụng Word, Powerpoint. Thậm chí vẫn còn giảng viên sử dụng giáo án viết tay vì không sử dụng được máy tính?! Cũng có nơi lãnh đạo phát động phong trào rất rầm rộ nhưng các bước thực hiện cần thiết để tạo sự chuyển biến cơ bản lại không thấy có. Một phần do kinh phí không kham nổi yêu cầu trang bị plaptop, projector cho hàng chục phòng học; một phần do nội hàm cụm từ phương pháp dạy học hiện đại vẫn còn “nằm trong vòng tranh cãi”. Việc đổi mới phương pháp dạy học do vậy chỉ mang tính hình thức. Rõ ràng, để thực hiện tốt chủ trương đổi mới phương pháp dạy học, người quản lí phải có quyết tâm và có một chiến lược dài hơi về kinh phí, nhân sự, cách đo lường chất lượng, hiệu quả … trong đó tiết kiệm vẫn là thượng sách.

Có một điều cần đi đến thống nhất giữa người dạy và người quản lí là không phải môn nào, lúc nào cũng phải sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại một cách máy móc, cứng nhắc, lúc nào cũng phải sử dụng các thiết bị hiện đại. Tuỳ mỗi chuyên ngành, mỗi phân môn, tuỳ thời lượng cho phép, người dạy sẽ chọn cho mình những phương pháp dạy học phù hợp với sở trường, sở đoản, phù  hợp với nội dung truyền thụ và đối tượng tiếp thu. Trong thực tế, việc sử dụng không phù hợp các phương pháp dạy học có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại đã làm “hỏng bét” công sức của thầy lẫn trò trong buổi học. Nói chung, nếu yêu cầu vận dụng cứng nhắc các phương pháp dạy học hiện đại thì cũng khó có thể có những thành công như mong muốn.

5. Kết luận. 

Phương pháp dạy học hiện đại là kết quả một quá trình vận động tích cực của nhiều ngành khoa học, trong đó tâm lí học, giáo dục học, khoa học công nghệ đã có những đóng góp quan trọng. 


Phương pháp dạy học hiện đại là một hệ thống các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tich cực nhận thức của người học. 


Phương pháp dạy học hiện đại cần sự hỗ trợ của các phương tiện kĩ thuật hiện đại. Đó là yếu tố cần thiết để đạt hiệu quả cao nhất trong từng mỗi tiết học, buổi học nhưng không nên xem như là yêu cầu có tính bắt buộc.


Phương pháp dạy học hiện đại nhằm tạo tiền đề để người học tiến tới tự học, tự đào tạo; từng bước góp phần xây dựng môi trường xã hội học tập, cá nhân học tập suốt đời.


Cũng khó có thể nói đến sự thành công trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học hiện đại nếu thiếu sự quan tâm và khả năng tổ chức của người quản lí ở từng mỗi cấp trong ngành giáo dục cũng như thiếu sự quan tâm, đầu tư của các ngành liên quan./.
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